
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 21A, ngõ 81, phố Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

14/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP SƠN HẢI

0110116857

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (Trừ 
mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người); 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn  ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán buôn trang thiết bị y tế thuộc loại A 
- Bán buôn trang thiết bị y tế thuộc loại B 
- Bán buôn trang thiết bị y tế thuộc loại C 
- Bán buôn trang thiết bị y tế thuộc loại D 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
- Bán buôn thuốc 

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

5. Trồng cây hàng năm khác 0119

6. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐÔNG 
TÂY Y KẾT HỢP SƠN HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SON HAI HEALTHCARE OF EAST AND 
WESTERN COMBINED COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962007399 
Email: Sonhaihmu@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
- Hoạt động của phòng khám đa khoa
- Hoạt động của phòng khám chuyên khoa

8620(Chính)

9. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
(Loại trừ Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 
thương bệnh binh)

8710

10. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và 
người nghiện
(Loại trừ hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, thương 
bệnh binh)

8720

11. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
(Loại trừ hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, thương 
bệnh binh)

8730

12. Hoạt động chăm sóc tập trung khác
(Loại trừ hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, thương 
bệnh binh)

8790

13. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: 
Kinh doanh dịch vụ massage
Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật 
(đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

14. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

17. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ (trừ đấu giá tài sản)

4789
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100.000.000 VNĐ

18. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ trang thiết bị y tế thuộc loại A
- Bán lẻ trang thiết bị y tế thuộc loại B
- Bán lẻ trang thiết bị y tế thuộc loại C
- Bán lẻ trang thiết bị y tế thuộc loại D
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001093032571

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn 7, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 21A, ngõ 81, phố Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BẠCH SƠN HẢI Nam
09/10/1993 Mường Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001093032571
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn 7 , Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 21A, ngõ 81, phố Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BẠCH SƠN HẢI Nam

09/10/1993 Mường Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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